
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 07 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1 

Tên giáo viên: Nguyễn Thị Nhung  

Thời 

gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/06đến 04/07 

Tuần 2 

Từ 07/07 đến 11/07 

Tuần 3 

Từ 14/07đến 18/07 

Tuần 4 

Từ 21/07 đến 25/07 

Tuần 5 

Từ 28/07 đến 01/08 
Mục tiêu 

đánh giá  

Đón trẻ, thể 

dục sáng 

* Cô đón trẻ: Cô đón trẻ ở cửa lớp, âu yếm, ân cần, nhẹ nhàng với trẻ.  

- Nhẹ nhàng trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ và các biện pháp phòng tránh dịch bệnh 

TCM, bỏng dạ, ,.... Nhắc nhở phụ huynh ký sổ đón trả trẻ.  

* Thể dục sáng: 

- Thực hiện nghi lễ chào cờ sáng thứ hai hàng tuần..  

  Trẻ tập với dù vòng tròn 

- Tay + Bụng: 2 tay bám vào dù bật sang 2 bên, mỗi bên 8 lần. 

- Chân + Bật : Bât và trong 4 lần và bật ra ngoài 4 lần 

- Đi vòng tròn 1 tay cầm dù, 1 tay đưa lên cao 

- Dân vũ: Handclap 

- Hồi tĩnh: Hít vào thở ra nhẹ nhàng. 

 

 

Trò chuyện 

- Trò chuyện về các thí nghiệm nhỏ trong cuộc sống 

- Trò chuyện về kỹ năng phòng tránh đuối nước, không ra chơi gần ao hồ, đi bơi phải có người lớn đi 

cùng… 

- Trò chuyện về nghề hướng dẫn viên du lịch 

- Trò chuyện về khủng long. 

 



- Trò chuyện với trẻ về những cách bảo vệ các loài động vật. 

 

Hoạt động 

học 

T2 

Vận động 

+ Đi, chạy thay đổi 

hướng theo hiệu 

lệnh  

TCVĐ: Đánh bóng 

vào gôn 

Vận động 

+ Tung bóng lên cao 

và bắt bóng bằng 2 

tay  

TCVĐ: Mèo đuổi 

chuột 

Vận động 

+ Trườn theo hướng 

thẳng đứng  

TCVĐ: Kéo co 

Vận động 

+ Bật xa 35- 40cm     

TCVĐ: Gieo hạt 

Vận động 

- Đi thăng bằng qua 

ghế thể dục - Ném 

xa bằng 1 tay 

 

T3 

Âm nhạc 

- DH: Cái mũi 

- TC: Tai ai tinh 

Hoạt động tạo hình 

- In bàn tay tạo hình 

con vật 

 

Âm nhạc 

- DH: Quê hương 

tươi đẹp 

- NH: Một vòng 

Việt Nam 

Hoạt động tạo hình 

 - Vẽ theo đề tài tự 

chọn 

 

Âm nhạc 

- VĐMH: Đố bạn 

- NH: Chú voi con ở 

bản Đôn 

T4 

Làm quen với toán 

 - Dạy trẻ xác định 

phía phải – phái trái 

của bản thân 

Làm quen với toán 

 - Dạy trẻ xác định 

phía phải – phái trái 

của đối tượng khác 

Làm quen với toán 

- So sánh chiều cao 

3 đối tượng. 

Làm quen với toán 

 - Đếm đến 5, nhận 

biết nhóm có 5 đối 

tượng. Nhận biết 

chữ số 5. 

Làm quen với toán 

 - Chắp ghép hình 

tạo thành bức tranh 

đơn giản.  

T5 

Khám phá 

-  Làm máy lọc 

nước mini.  

 

 Khám phá 

- Dạy trẻ kỹ năng 

phòng tránh đuối 

nước. 

Khám phá 

- Trò chuyện về 

nghề hướng dẫn 

viên du lịch. 

Khám phá 

- Khủng long bạo 

chúa  

  

Khám phá 

- Bảo vệ động vật 



T6 

Văn học 

- Truyện: Hồ nước 

và mây 

 

Văn học 

- Thơ: Nước 

Văn học 

Thơ: Du lịch xanh 

 

Văn học 

- Truyện: Bí mật 

của rừng xanh 

Văn học 

- Thơ: Con cá chép 

Hoạt động 

ngoài trời 

* Tuần 1: 

- HĐCMĐ: 

+ Quan sát thời tiết  

+ Làm thí nghiệm núi lửa phun trào 

+ Làm thí nghiệm sự đổi màu của nước. 

+ Hoạt động trải nghiệm tại phòng múa 

+ Giao lưu vận động với lớp B4: TCVĐ: Kéo co. 

-TCVĐ: 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Ai nhanh nhất 

+ Chuyền bóng 

+ Tín hiệu 

+Kéo co. 

- Chơi tự chọn: Chơi phấn, vòng, lá cây ......  

* Tuần 2: 

-HĐCMĐ: 

+ Quan sát cây xoài. 

+ Quan sát thười tiết 

+ Quan sát nhà để xe  

 



+Trải nghiệm tại góc sách truyện. 

+Giao lưu vận động lớp MGN B5: TCVĐ: Cướp cờ. 

-TCVĐ: 

+ Trời nắng trời mưa 

+ Ai nhanh nhất 

+ Chuyền bóng 

+ Tín hiệu 

+Kéo co. 

-Chơi tự chọn: Chơi phấn, vòng, lá cây ......  

* Tuần 3: 

-HĐCMĐ: 

+ Quan sát thời tiết. 

+ Quan sát vường rau 

+ Quan sát nhà ăn 

+ Trải nghiệm tại phòng Gokids 

+ Giao lưu vận động lớp MGN B2: TCVĐ: Chuyền bóng 

-TCVĐ: 

+ Kéo co 

+ Lộn cầu vồng 

+ Ô tô và chim sẻ 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Kéo co. 

Chơi tự chọn: Chơi phấn, vòng, lá cây ......  



*Tuần 4: 

-HĐCMĐ: 

+ Quan sát con gà  

+ Quan sát cây sung 

+  Quan sát vườn rau cải 

+ Trải nghiệm góc sách truyện 

+ Giao lưu vận động lớp MGN B3: TCVĐ: Gánh nước 

-TCVĐ: 

+ Cướp cờ 

+ Bịt mắt bắt dê 

+ Ô tô và chim sẻ 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Kéo co. 

Chơi tự chọn: Chơi phấn, vòng, lá cây ......  

*Tuần 5: 

-HĐCMĐ: 

+ Quan sát thời tiết  

+ Làm thí nghiệm trứng chìm trứng nổi 

+  Quan sát cây xoài 

+ Trải nghiệm tại phòng thể chất 

+ Giao lưu vận động lớp MGN B2: TCVĐ: Ô tô và chim sẻ 

-TCVĐ: 

+ Cướp cờ 



+ Bịt mắt bắt dê 

+ Ô tô và chim sẻ 

+ Mèo đuổi chuột 

+ Kéo co. 

Chơi tự chọn: Chơi phấn, vòng, lá cây ......  

 

Hoạt động 

chơi góc 

* Góc trọng tâm: 

- Tuần 1: Xây dựng phòng thí nghiệm  

- Tuần 2: Xây dựng công viên nước 

- Tuần 3: Làm sách về các điểm du lịch 

-Tuần 4: làm sách về các loài khủng long 

-Tuần 5: Xây dựng vườn thú  

* Góc xây dựng: Xây dựng công viên nước, phòng thí nghiệm, vườn thú.... 

+ Chuẩn bị: Gạch, hàng rào, cây, bộ lắp ghép....  

* Góc phân vai: 

- Góc gia đình: Nấu ăn gia đình, mẹ con. 

+ Chuẩn bị: Bát, thìa, xoong.... 

- Góc nấu ăn: Làm su si, gói nem, rán đậu, nhặt rau, nhặt đỗ. 

+ Chuẩn bị: Xoong nồi, rau.... 

- Góc bán hàng: Cửa hàng bán các loại các loại: Bán nước giải khát, bán quần áo mùa hè, bán rau, củ, quả... 

+ Chuẩn bị: rau, quả, quần áo.....  

* Góc học tập: 

- Góc toán: Dạy trẻ xác định vị trí không gian. Chơi với các con số... đọc và đếm từ 0 ->10: Đếm xuôi, đếm 

 



ngược. Nhận biết các số từ 0 - 5 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự. Đếm đến 10, đếm theo khả 

năng, đếm bằng các cách khác nhau. Tách một nhóm đối tượng trong phạm vi 5 thành hai nhóm bằng các 

cách khác nhau 

+ Chuẩn bị: Lô tô, thẻ số từ 1 đến 5...  

- Góc sách truyện: Đọc truyện về các loại vật khác nhau: Bí mật của rừng xanh, bác sĩ chim, hồ nước và 

mây. 

+ Chuẩn bị: Lô tô về hình ảnh dồ dùng gia đình, thời tiết nắng mưa, các con vật.  

* Góc nghệ thuật: 

- Góc tạo hình. Vẽ các con vật, vẽ quần áo mùa hè… 

+ Chuẩn bị: Hồ, màu nước, hình ảnh tranh mẫu........ 

- Góc âm nhạc:Hát các bài hát: Quê hương tươi đẹp, cái mũi....  

+ Chuẩn bị: Nhạc, đàn....... 

* Góc kỹ năng thực hành cuộc sống: 

- Rèn trẻ cách gắp đũa, xỏ dây giầy, gắp hột hạt… 

- Rèn trẻ một số kỹ năng tự phục vụ: Cách gắp đũa tập ăn (gắp bông, gắp hạt gỗ), cách lau bàn ăn, bê khay 

và bê bát, cách cầm dao, cầm kéo, lau chùi nước, gấp khăn.  

 

Hoạt động 

ăn, ngủ, vệ 

sinh 

- Luyện tập rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bị lấm bẩn; đi vệ sinh đúng nơi 

quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách. 

- Thực hiện các thói quen văn minh trong khi ăn: Tự cầm bát thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi. Không ăn 

các thức ăn có mùi ôi, thiu, không uống nước lã. 

- Trò chuyện về các món ăn ở trường mầm non và ích lợi với sức khỏe. Chào, mời khi ăn. Nói được tên 1 số 

món ăn hàng ngày (Rau luộc, thịt kho, cá rán, canh, cơm). 

 



- Biết ăn đa dạng các món ăn, ăn đủ chất có lợi cho sức khỏe và có lợi cho người làm việc. 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo 

- Biết giúp cô một số công việc: Chuẩn bị giờ ăn, kê bàn, lau bàn, xếp thìa, khăn, lấy và cất chiếu, gối đúng 

nơi quy định.  

 

Hoạt động 

chiều 

* Tuẩn 1: 

- Dạy trẻ vẽ cái thuyền. 

- Cho trẻ xem video các thí nghiệm khoa học. 

- Cho trẻ xem video về ảo thuật. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan  

* Tuần 2: 

- Trò chuyện và xem video về kỹ năng phòng chống đuối nước. 

- Dạy trẻ vẽ đồ dùng đi bơi 

- Cho trẻ xem video về phòng tránh đuối nước 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 3: 

- Dạy trẻ vẽ chùa 1 cột 

- Cho trẻ xem video về nghề hướng dẫn viên du lịch 

- Dạy hát : Mùa hè tuyệt vời. 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

 



* Tuần 4: 

- Cho trẻ xem video về khủng long 

- Rèn kỹ năng cất đồ dùng 

- Dạy trẻ vẽ khủng long 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan cuối tuần.  

* Tuần 5: 

- Cho trẻ xem video về vườn thú 

- Trò chuyện với trẻ về cách bảo vệ động vật 

- Dạy trẻ con vịt 

- Hoạt động lao động: Vệ sinh sắp xếp đồ dùng, đồ chơi, vệ sinh phòng nhóm lớp. 

- Văn nghệ cuối tuần. Nêu gương bé ngoan cuối tuần 

Chủ đề - Sự 

kiện  

Thí nghiệm khoa học Kỹ năng phòng chống 

đuối nước 

Nghề hướng dẫn viên 

du lịch 

Khủng long Bảo vệ các loài động 

vật 

 

Đánh giá KQ 

thực hiện 

ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN 

.  

 

 

ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 



                              Ban giám hiệu                                               Khối trưởng                                                    Giáo viên 

 

 

 


